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THANH PHAN

50mg
- Tá dược: Parafin, glycerin, propylen glycol, vaselin, polyoxyl 6 cetostearyl ether, polyoxyl 25

cetostearyl ether, cetyl alcol, methyl paraben, propyl paraben, nước tỉnh khiết.
DẠNGBÀO CHÉ

Thuốc kem.
MÔTẢ : : \

Kemmàu trắng hay trắng ngà, mịn, đồng nhat.
DƯỢC LỰC HỌC \

Aciclovir là một chất tương tự nucleosid (acycloguanosin) có tác dụng chọn lọc trên té bào nhiễm
virus Herpes. Aciclovir sẽ được enzym thymidinkinase của virus chuyên thành aciclovir
monophosphat, sau đó sẽ được các enzym khác trong tế bào chuyển hóa thành dạng aciclovir
diphosphat và aciclovir triphosphat. Aciclovir triphosphat là dạng có hoạt tinh có tác dụng ức ché
quá trình tổng hợp ADN và sy nhân đôi của tế bào virus mà không ảnh hưởng dén tệ báo bình
thường.
Téc dụng của aciclovir mạnh nhất trên virus Herpes simplex type 1 và kém hơn & Herpes simplex
type 2, virus Varicella zoster. Trên lâm sàng chưa thấy hiệu quả trên người bệnh nhiém
cytomegalovirus, tác dụng chồng virus Epstein Barr chưa rõ.

DƯỢC ĐỘNGHỌC :
Aciclovir thâm nhập qua da. Tuy nhiên, khi dùng tại chỗ, hàm lượng aciclovir trong mẵên tương
dưới ngưỡng phát hiện nên chưa có nghiên cứu được động học của aciclovir dạng bào chề dùng tại

chỗ.
CHỈĐỊNH l N N N

Điềutrị nhiễm Herpes Simplex môi và mặt khởi phát và tái phat.
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
- Cách dùng: :

Dùng bôi ngoài da. Rửa sạch tay trước và sau khi bôi thuốc. Tránh cọ xát và va chạm vào vị trí ton
thương khi không cần thiết để tránh tăng nặng và 1y nhiễm chéo.

- Liêulượng: - s
Bôi một lượng vừa đủ lên vị trí tổn thương, cách 4 giờ một lằn (5 lằn mỗi ngày) trong 5 — 10 ngày,
bắt đầu ngay từ khi xuất hiện triệu chứng.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH Ñ
Mẫncảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

-THẬNTRỌNG — -
Thuốc chỉ dùng ngoài da. Không bôi thuốc lên mắt, niêm mạc. h
Thuốc có chứa các paraben nên có thé gây dị ứng (có thé khởi phát chậm). Néu có bt ki dầu hiệu
như đỏ da vùng bôi thuốc, ngứa, phát ban... (mà không phải triệu chứng của bệnh), bệnh nhân nên
ngưng ding thuốc ngay và hỏi ý kiến bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON
Có thé gặp cảm giác nóng, bỏng hoặc nhói ở vị trí bôi kém theo ban đỏ nhẹ khi khô.
Ngứa, khô rát, ban đỏ, viêm da vị trí tiép xúc, rồi loạn niêm dịch, phản ứng quá mẫn nhanh.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phdi khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUÔC
Thuốc dạng bôi ngoài da ít được hip thu nên ít tương tác với các thuốc khác dùng đồng thời.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ a
Kha năng hấp thu của thuốc vào tuần hoàn chung khi dùng ngoài da thấp, vì vy thuốc có thé sử
dyng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ANH HƯỚNG LÊN KHẢ NĂNG LAIXE VA VAN HÀNH MÁY MOC
Không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUALI ỄUV.À XỨTRÍ
Thuốc ít được háp thu khi dùng ngoài da nên chưa có dữ liệu về quá liều chỉ định.

BẢO QUẢN
Nơi khô dưới 30°C, tránhánh sáng.

HẠN DÙNG. Ế
24 tháng kể từ ngày sản xuất, Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.
6 tuần (sau khi mở nắp).

ĐÓNGGÓI
Hộp l tuýp2g.
Hộp l tuýp 5g.
Hộp 1 tuýp 10g.

TIÊU CHUAN
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Ngày sửa đồi, cập nhật hướng dẫn sử dụng;22.06.17

PE XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIEN BÁC SĨ

Nhà sản xuất: BOSTON PHARMA
43đường 56,8. khu céng nghiép Việt Nam-Singapore, ThuậnAn, Binh Dương, Viét Nam.
Mọi thắc mắc va thông tin chỉ tiét, xin lién hệ: (0274) 3.769. 606. Email: boston@
bostonpharma.com.vn.

https://vnras.com/drug/


